
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25  tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của Phòng khám đa khoa Việt 

Hương-Bà Rịa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Hương – Bà Rịa; 

Biên bản thẩm định cấp giấy phép hoạt động ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Sở Y 

tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo khắc phục của cơ sở ngày 18 tháng 9 năm 2023; 

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Việt Hương-Bà Rịa thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Việt Hương – Bà Rịa; địa chỉ số 87 Trần Hưng Đạo, 

P. Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 

1728/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế  cấp ngày 25 tháng 9 năm 2023 (đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Phòng khám đa khoa 

Việt Hương-Bà Rịa và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Các P.Giám đốc SYT; 

- Bộ phận TN&TKQ; 

- PYT XM; 

- Lưu: VT, NV.                                                      

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
 

 

 



PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT 

 (Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày 25 /9/2023 của Sở Y tế) 

 

1. Phòng khám chuyên khoa Nội: 

- Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh Nội khoa thông thường; 

- Thực hiện kỹ thuật Điện tim; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

2. Phòng khám chuyên khoa Ngoại: 

- Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh Ngoại khoa thông thường; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

3. Phòng khám chuyên khoa Sản phụ khoa: 

- Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh Sản phụ khoa; 

- Khám thai, quản lý thai; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

4. Phòng khám chuyên khoa Nhi: 

- Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh Nhi khoa thông thường; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

5. Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền: 

- Khám chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

6. Phòng Chẩn đoán hình ảnh: 

- X- Quang quy ước thường quy; 

- Siêu âm:tổng quát, tuyến giáp, vú, mô mềm, sản phụ khoa ; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

7. Phòng Xét nghiệm: 

- Xét nghiệm Sinh hóa; 

- Xét nghiệm Huyết học; 

- Xét nghiệm nước tiểu; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt./. 

 



DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA HÀNH NGHỀ 

 (Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày   25 /9/2023 của Sở Y tế) 

 

STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 
Thời gian đăng ký Vị trí chuyên môn 

Hiện đang làm 

tại nơi khác 

I. Phòng khám chuyên khoa Nhi 

1 Bs. Trần Đình Quốc Khánh 
002050/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội - Nhi 

07h00 – 20h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

PKĐK kiêm 

phụ trách PKCK Nhi 

Không 

2 
ĐD. Nguyễn Trần Tuyết 

Nhi 

012976/ĐNAI-

CCHN 
Điều dưỡng 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Nhân viên Không 

II. Phòng khám chuyên khoa Nội 

1 Bs. Châu Thị Kiều Oanh 002042/HCM-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phụ trách PKCK Nội Không 

2 Bs. Nguyễn Thanh Sơn 
000201/BRVT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 
Không 

3 ĐD. Trần Thị Kiều Trinh 
012494/ĐNAI-

CCHN 
Điều dưỡng 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Nhân viên Không 



STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 
Thời gian đăng ký Vị trí chuyên môn 

Hiện đang làm 

tại nơi khác 

III. Phòng khám chuyên khoa Ngoại 

1 Bs. Huỳnh Chí Hiếu 004707/CM-CCHN 
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phụ trách PKCK 

Ngoại 
Không 

2 ĐD. Nguyễn Văn Văng 
014309/ĐNAI-

CCHN 
Điều dưỡng 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 

17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Nhân viên Không 

IV. Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ khoa 

1 Bs. Đặng Thị Thanh Tùng 
000482/BRVT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản Phụ khoa 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phụ trách PKCK Sản 

Phụ khoa 
Không 

2 Hs. Nguyễn Thị Mai 
002367/BRVT-

CCHN 
Hộ sinh 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Nhân viên Không 

V. Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyển 

1 Bs. Nguyễn Bá Tri 039675/HCM-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phụ trách PKCK Y 

học cổ truyền 
Không 

2 Ys. Hoàng Văn Hiếu 
002682/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Nhân viên PKCK Y 

học cổ truyền 
Không 



STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 
Thời gian đăng ký Vị trí chuyên môn 

Hiện đang làm 

tại nơi khác 

VI. PKCK Chẩn đoán hình ảnh 

1 Lê Trường Giang 
0018443/HCM-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thuộc chuyên ngành 

chẩn đoán hình ảnh 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phụ trách PKCK 

Chuẩn đoán hình ảnh 
Không 

2 Nguyễn Trung Thu 
000391/BRVT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

X-quang 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Nhân viên 

Kỹ thuật viên X-

quang 

Không 

VII. Phòng Xét nghiệm 

1 Lê Minh Châu 032097/BYT-CCHN 
Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phụ trách phòng Xét 

nghiệm 
Không 

2 Lê Đức Hợi 
012359/ĐNAI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Nhân viên 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Không 

Phụ trách Kiểm soát nhiểm khuẩn 

1 
ĐD. Nguyễn Thị Thảo 

Trâm 

012298/ĐNAI-

CCHN 
Điều dưỡng 

- Sáng: 07h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
Không 
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